Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Môn: TOÁN – Lớp 12 THPT
Thời gian làm bài: 60 phút.

1. KHUNG MA TRẬN

	Chủ đề

Chuẩn KTKN
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	Số câu: 4

Số điểm: 1,25
	Số câu: 3

Số điểm: 9,375
	Số câu: 2

Số điểm: 0,625
	Số câu: 1

Số điểm: 0,3125 
	Số câu: 10

Số điểm: 3,125 

	Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
	Số câu: 4

Số điểm: 1,25
	Số câu: 3

Số điểm: 9,375
	Số câu: 2

Số điểm: 0,625
	Số câu: 1

Số điểm: 0,3125 
	Số câu: 10

Số điểm: 3,125 

	Khối đa diện
	Số câu: 2

Số điểm: 0,625
	Số câu: 2

Số điểm: 0,625
	Số câu: 1

Số điểm: 0,3125 
	Số câu: 1

Số điểm: 0,3125 
	Số câu: 6
Số điểm: 1,875 

	Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
	Số câu: 3
Số điểm: 0,625
	Số câu: 2
Số điểm: 0,625
	Số câu: 1
Số điểm: 0,625
	
	Số câu: 6
Số điểm: 1,875 

	Cộng
	Số câu: 13
Số điểm:4,0625 
	Số câu: 10

Số điểm: 3,125 
	Số câu: 6
Số điểm: 1,875 
	Số câu: 3
Số điểm: 0,9375 
	Số câu: 32
Số điểm: 10


2. NỘI DUNG CÂU HỎI 

	CHỦ ĐỀ
	CÂU
	NỘI DUNG

	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	1
	Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.

	
	2
	Cực trị của hàm số.

	
	3
	Đường tiệm cận đứng.

	
	4
	Đồ thị hàm số thuộc các dạng đã học.

	
	5
	Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.

	
	6
	Đường tiệm cận ngang.

	
	7
	Phương trình tiếp tuyến của đồ thị.

	
	8
	Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số.

	
	9
	Ứng dụng của đạo hàm.

	
	10
	Sự tương giao của hai đồ thị.

	Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
	11
	Quy tắc tính lũy thừa hoặc lôgarit.

	
	12
	So sánh hai lũy thừa hoặc hai lôgarit.

	
	13
	Tìm tập xác định của hàm số mũ hoặc hàm số lôgarit.

	
	14
	Tìm đạo hàm của hàm số mũ hoặc hàm số lôgarit.

	
	15
	Tìm tập nghiệm của phương trình mũ hoặc phương trình lôgarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số.

	
	16
	Tìm tập nghiệm của bất phương trình mũ hoặc bất phương trình lôgarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số.

	
	17
	Tính tổng (hoặc tích) các nghiệm của phương trình mũ (hoặc phương trình lôgarit).

	
	18
	Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image1.wmf]m

 để bất phương trình lôgarit có nghiệm (hoặc vô nghiệm).

	
	19
	Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image2.wmf]m

 để phương trình mũ có 
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 nghiệm với 
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	20
	Bài toán thực tế.

	Khối đa diện
	21
	Mặt phẳng đổi xứng của một hình.

	
	22
	Phân chia và lắp ghép khối đa diện.

	
	23
	Tính thể tích khối lăng trụ đơn giản.

	
	24
	Tính chiều cao của khối chóp đều khi biết độ dài cạnh đáy và thể tích của nó.

	
	25
	Tính thể tích khối chóp hoặc khối lăng trụ có sử dụng đến các yếu tố về góc, khoảng cách.

	
	26
	Cực trị hình học.

	Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
	27
	Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón (hình trụ) hoặc thể tích của khối nón (khối trụ).

	
	28
	Tính thể tích khối cầu.

	
	29
	Tính thể tích khối nón hoặc khối trụ.

	
	30
	Tính diện tích mặt cầu.

	
	31
	Tính số đo của góc giữa trục hình trụ và đường thẳng đi qua hai điểm trên hai đường tròn đáy của hình trụ (không song song với trục). 

	
	32
	Tính khoảng cách từ một điểm thuộc một hình nón đến một mặt phẳng. 


--------------- HẾT ---------------

Ghi chú:


Số thứ tự  câu trong ma trận đề không phải là số thứ tự câu hỏi trong đề kiểm tra.
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